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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Công trình nào ở vùng Duyên hải miền Trung được UNESCO công nhận là Di 

sản Văn hóa Thế giới năm 1993? 

A. Nhã nhạc cung đình Huế 

B. Quần thể di tích Cố đô Huế 

C. Phố cổ Hội An 

D. Phong Nha – Kẻ Bàng 
 

Câu 2. Những dân tộc nào là chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên? 

A. Kinh, Thái, Tày, Mường, H’mông 

B. Ba Na, Gié Triêng, Xơ Đăng, Rơ Măm, Mnông, Cơ Ho, Mạ, Brâu, Ê Đê, Gia Rai, Chu Ru. 

C. Chăm, Hoa, Khơ-me, Kinh, Thái, Mông, Dao 

D. Hoa, Lô Lô, Hà Nhì, Kinh, Nùng. 
 

Câu 3. Đặc điểm nào KHÔNG thuộc về địa lí tự nhiên của vùng Tây Nguyên? 

A. Tây Nguyên là vùng duy nhất của nước ta không giáp biển. 

B. Tây Nguyên gồm nhiều cao nguyên với mặt bằng rộng lớn và có độ cao khác nhau. 

C. Tây Nguyên có bốn mùa rõ rệt. 

D. Tây Nguyên có rừng rậm nhiệt đới, sông ở Tây Nguyên có nhiều thác ghềnh. 
 

Câu 4. Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế ở vùng 

Nam Bộ? 

A. Đồng bằng rộng có đất phù sa màu mỡ 

B. Nhiều sông ngòi, kênh rạch 

C. Vùng biển rộng với nhiều mỏ dầu 

D. Mùa khô, đất đai thường bị nhiễm mặn 

  

Câu 5. Dòng nào KHÔNG nêu đúng các sự kiện hoặc địa danh, nhân vật gắn với lịch sử 

thành phố Hồ Chí Minh? 

A. Sài Gòn, Sài Gòn – Gia Định, Sài Gòn – Chợ Lớn 

B. Nguyễn Tất Thành, bến cảng nhà Rồng, tàu Đô đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin 

C. Hoàng Thái hậu Từ Dũ, dạy dỗ con cái nghiêm khắc, lăng tẩm tráng lệ 

D. 30/4/1975, dinh Độc Lập, chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi vẻ vang 
 

Câu 6.  Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào cột tương ứng với các thông tin về phố cổ Hội An. 

A. Thành phố Hội An nằm ven sông Thu Bồn, nay thuộc phường Minh An, tỉnh 

Quảng Nam. 

 

B. Vật liệu xây dựng chủ đạo của Nhà cổ Phùng Hưng là xi măng, sắt, thép, nhựa.  



C. Mặt sau của tờ tiền mệnh giá 20 000 đồng được lưu hành ở Việt Nam từ năm 

2006 có hình ảnh chùa Cầu (Hội An). 

 

D. Trùng tu, tôn tạo di tích song song với việc bảo đảm nguyên gốc kiến trúc, cấu 

trúc cổ, tránh làm biến dạng di tích; bảo vệ môi trường; tích cực quảng bá vẻ đẹp 

phố cổ Hội An;… là những cách thiết thực để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ 

Hội An. 

 

 

Câu 7. Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào cột tương ứng với các thông tin về vùng Duyên hải 

miền Trung. 

A. Vùng Duyên hải miền Trung nằm giữa lãnh thổ nước ta, phía tây là dãy Trường 

Sơn, phía đông là dải đồng bằng nhỏ hẹp, ven biển có nhiều cồn cát, đầm phá 

 

B. Dân cư vùng Duyên hải miền Trung có nhiều dân tộc khác nhau cùng sống, phân 

bố đồng đều ở đồng bằng ven biển hoặc miền núi cao. 

 

C. Quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng), quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đều thuộc 

vùng Duyên hải miền Trung 

 

D. Lễ hội nổi tiếng ở vùng Duyên hải miền Trung là lễ hội Cầu Ngư, lễ hội Tháp Bà, 

lễ hội Ka-tê, lễ hội Lồng Tồng. 

 

 

Câu 8. Hãy ghép các địa danh ở cột A với vùng đất cột B sao cho phù hợp với nội dung. 

Cột A  Cột B 

a. Cố đô Huế  

Vùng Duyên hải miền Trung 
b. Bến cảng Nhà Rồng  

c. Dinh Độc Lập  

Vùng Tây Nguyên   
d. Thánh Địa Mỹ Sơn 

e. Nhà máy thủy điện I-a-ly  

Vùng Nam Bộ 
f. Thác Prenn  

 

 

Câu 9. Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm. 

(nguyên liệu, lớn, động vật, đất, dược liệu, nước, điều hoà khí hậu, thiên tai) 

Rừng có vai trò rất ……..… đối với tự nhiên của vùng Tây Nguyên. Rừng giữ ……...., 

giữ …………………………….., ………..…………..… và hạn chế ………………………… 

Rừng là nơi sinh sống của nhiều loài ………..……………..………… Bên cạnh đó, rừng còn 

cung cấp gỗ, ……………………., ……………………. cho đời sống và hoạt động sản xuất. 
 

Câu 10. Hãy ghép các ý ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp với nội dung lịch sử. 

Cột A  Cột B 

1. N’Trang Lơng  a. Bình Tây Đại nguyên soái  

2. Đinh Núp  b. Huyền thoại của làng kháng chiến Stơr 

3. Trương Định  c. Nữ tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam  

4. Nguyễn Thị Định  d. Anh hùng, người tù trưởng của buôn làng Tây Nguyên 

 



B. PHẦN TỰ LUẬN  

Câu 1. Nêu 4 biện pháp để phòng chống thiên tai ở vùng Duyên hải miền Trung. 

 

 

 

 

 

 
 

Câu 2. Nêu 3 biện pháp bảo vệ rừng ở vùng Tây Nguyên. 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3. Điền từ ngữ phù hợp vào mỗi ô trống để hoàn thành sơ đồ sau: 

 

(1)   

Điều kiện để vùng 

Nam Bộ trở thành 

vựa lúa lớn nhất cả 

nước với chất lượng 

gạo ngày càng cao 

 (3) 

    

    

    

(2)   (4)  

    

    

 

 

 

 



 


